


ĐỀ KHẢO SÁT NHANH KHỐI 1
MÔN : TOÁN
Thời gian : 15 phút

Câu 1 : 4 điểm
Đặt tính rồi  tính
 35 + 23                   96 – 21
 26 + 2	84 − 84

Câu 2 : 2 điểm
Viết  các số : 26, 62, 76, 71, 79 theo thứ tự 
a) Từ bé đến lớn
b) Từ lớn đến bé

Câu 3 : 3 điểm
 Sợi dây dài 82 cm, mẹ cắt đi 30cm. Hỏi sợi dây dài còn lại bao nhiêu cm ?

Câu 4 : 1 điểm
 Hình vẽ bên có mấy hình tam giác ?







ĐỀ KHẢO SÁT NHANH KHỐI 1
MÔN : TIẾNG VIỆT
Thời gian : 15 phút

Câu 1: 6 điểm 
Giáo viên đọc cho học sinh viết
a) Khoảng trời, áo khoác, măng non , khan đỏ.
b)         Tiếng chim vách núi nhỏ dần
         Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
	Ngoài thêm rơi cái lá đa
	Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng

 Câu 2 : 2 điểm
a) Tìm 2 từ có vần oai
b) Tìm 2 từ có vần oay

Câu 3 : 2 điểm
a) Tìm 1 câu chứa tiếng có vân uân
b) Tìm 1 câu chứa tiếng có vân uych 
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